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Luật nuôi con nuôi (Luật số 52/2010/QH12, sau đây gọi là Luật) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Nhằm bảo đảm thống nhất triển khai thi hành Luật đúng thời điểm có hiệu lực, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2010, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Đến nay, dự thảo Nghị định đã hoàn thiện. Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Luật nuôi con nuôi được Quốc hội thông qua đã đánh dấu bước tiến quan trọng của quá trình pháp điển hoá các quy phạm pháp luật và thực tiễn giải quyết các vấn đề về nuôi con nuôi, tạo cơ sở pháp lý thống nhất và ổn định cao trong quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Việc thi hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật nuôi con nuôi sẽ góp phần chấm dứt tình trạng hai mặt bằng pháp lý gần như tách biệt về nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; từng bước động viên, khơi dậy tinh thần nhân đạo, nhân văn của con người, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong nhân dân, giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có được mái ấm gia đình. 

Luật nuôi con nuôi là đạo luật chuyên ngành, điều chỉnh thống nhất lĩnh vực nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, bao gồm cả quy phạm luật nội dung và luật thủ tục. Do đó, việc hướng dẫn thi hành tốt các quy định của Luật sẽ góp phần tạo ra sự gắn kết, liên thông giữa vấn đề nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, đồng thời thể hiện sự tôn trọng các cam kết quốc tế của Nhà nước ta đưa ra khi tham gia Công ước quốc tế về quyền trẻ em, tôn trọng và bảo đảm các quyền trẻ em; bảo đảm việc nuôi con nuôi được tiến hành trên nguyên tắc nhân đạo, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em theo đúng tinh thần Công ước Lahay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế mà Việt Nam chuẩn bị ký và phê chuẩn.

2. Theo quy định tại Điều 52 của Luật, Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Những vấn đề mà Luật giao Chính phủ quy định chi tiết bao gồm: 

a) tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Điều 7); 

b) thẩm quyền thu, mức thu, việc miễn, giảm, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài (Điều 12); 

c) thủ tục giải quyết nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới (Điều 42); 

d) mức thu, việc quản lý, sử dụng lệ phí và thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (Điều 43); 

đ) thủ tục đăng ký đối với trường hợp nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế mà chưa đăng ký trước ngày Luật có hiệu lực (Điều 50).     

Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Bộ Tư pháp thấy rằng Nghị định cần quy định chi tiết thi hành một số vấn đề khác của Luật liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trình tự, thủ tục cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, cũng như quy định về giai đoạn chuyển tiếp để có cơ sở giải quyết các hồ sơ tồn đọng và cho phép các Văn phòng của tổ chức con nuôi nước ngoài được tiếp tục hoạt động cho đến 30/6/2011 vì phải làm thủ tục xin cấp phép mới theo Luật nuôi con nuôi, nếu vẫn muốn hoạt động tại Việt Nam.
Trên tinh thần đó, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi là hết sức cần thiết, góp phần đưa Luật vào cuộc sống, nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích của các bên, nhất là của trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành hữu quan luôn quán triệt những quan điểm chỉ đạo của dự án Luật nuôi con nuôi đã được Quốc hội thông qua, đồng thời bám sát những yêu cầu cơ bản có tính định hướng sau đây:

1. Bảo đảm sự phù hợp của các quy định trong Nghị định với quy định của Luật và đường lối, chính sách của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ và thống nhất trong việc giải quyết vấn đề nuôi con nuôi, góp phần đấu tranh phòng chống hiện tượng mua bán trẻ em làm con nuôi hoặc lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi.

2. Bảo đảm thuận lợi, dễ dàng và tạo cơ chế liên thông để ưu tiên giải quyết vấn đề nuôi con nuôi trong nước; việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài ở nước ngoài chỉ là giải pháp cuối cùng và có sự quản lý, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Bảo đảm sự tương thích giữa các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trong Nghị định với các quy định của Công ước Lahay về nuôi con nuôi mà Việt Nam chuẩn bị ký và phê chuẩn, trong mối tương quan hài hòa với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

4. Quy định chi tiết, công khai, minh bạch về mức thu, cơ quan thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, bảo đảm phù hợp nhu cầu thực tiễn của Việt Nam và thông lệ quốc tế, có sự quản lý, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. 

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Để triển khai xây dựng dự thảo Nghị định, ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định. Ngày 13/08/2010 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BTP thành lập Ban soạn thảo do đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng ban; thành viên gồm cán bộ cấp Vụ của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và một số chuyên gia, nhà khoa học. 

Bộ Tư pháp đã tổ chức một số hội nghị, hội thảo (tại Hà Nội, Quảng Ninh) để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, các sở, ban, ngành một số địa phương về dự thảo Nghị định; tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành và một số địa phương theo quy định; khảo sát thực tiễn và lấy ý kiến (bằng phiếu) đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Nghị định (Sở Tư pháp, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam); xây dựng báo cáo đánh giá tác động của văn bản Nghị định theo quy định. 

Ngày... tháng... năm 2010 dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đưa ra xem xét, đánh giá theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành và địa phương, góp ý của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 47 điều, chia thành 5 chương, được bố cục như sau:

a) Chương I "Những quy định chung" gồm 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5), quy định về phạm vi điều chỉnh; thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi; trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi; tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thời hạn có giá trị của giấy tờ.
 b) Chương II "Quy định chi tiết về một số thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi" gồm 22 điều (từ Điều 6 đến Điều 27). Chương này không quy định lại những nội dung về trình tự, thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đã được Luật quy định rõ và có thể thực hiện được ngay, mà chủ yếu quy định chi tiết về một số thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi mà Luật quy định chưa rõ để bảo đảm thuận lợi cho việc thực hiện. Cụ thể như sau:

- Mục 1 "Nuôi con nuôi trong nước" (từ Điều 6 đến Điều 10) quy định chi tiết về việc lập danh sách, hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế; hồ sơ của người nhận con nuôi; lấy ý kiến về việc nuôi con nuôi; thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

- Mục 2 "Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài" (từ Điều 11 đến Điều 19) quy định về cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài; hồ sơ của người nhận con nuôi, người được nhận làm con nuôi ở nước ngoài; kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến về việc nuôi con nuôi; xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài; kiểm tra, thẩm định hồ sơ của người nhận con nuôi nước ngoài; chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi và giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

- Mục 3 "Nuôi con nuôi ở khu vực biên giới" (từ Điều 20 đến Điều 22) quy định về thủ tục đăng ký việc công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới làm con nuôi; việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới làm con nuôi; việc nuôi con nuôi ở khu vực biên giới phát sinh trước ngày Luật nuôi con nuôi có hiệu lực mà chưa đăng ký. 
- Mục 4 "Nuôi con nuôi trên thực tế mà chưa đăng ký (gồm hai Điều 23 và Điều 24) quy định về thủ tục đăng ký đối với việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế trước khi Luật nuôi con nuôi có hiệu lực mà chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Mục 5 "Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài" (từ Điều 25 đến Điều 27) quy định về hồ sơ và thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau, thông báo tình hình phát triển của con nuôi và theo dõi việc nuôi con nuôi.

c) Chương III "Trình tự, thủ tục cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi, thu hồi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài" gồm 7 điều (từ Điều 28 đến Điều 34) quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi, thu hồi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài và quản lý tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Những quy định tại Chương này, một mặt kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ, mặt khác bổ sung những thủ tục mới theo yêu cầu của Luật nuôi con nuôi, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo đảm chặt chẽ và phù hợp với khuyến nghị của Uỷ ban đặc biệt của Công ước Lahay, tổ chức UNICEF tại Việt Nam  trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi.

d) Chương IV"Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài; lệ phí cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài" gồm 11 điều (từ Điều 35 đến Điều 45), quy định chi tiết các vấn đề mà Luật giao Chính phủ về mức thu, cơ quan thu, chế độ quản lý và sử dụng đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, lệ phí cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

đ) Chương V "Điều khoản thi hành" gồm 2 điều (Điều 46 và Điều 47), quy định về giai đoạn chuyển tiếp và hiệu lực thi hành Nghị định. 

2. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định  

a) Chương I của dự thảo Nghị định có những nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, nhằm cụ thể hoá điểm d khoản 2 Điều 28 của Luật nuôi con nuôi và dựa trên thực tiễn giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài trong các năm qua, dự thảo Nghị định (Điều 3) quy định chi tiết theo hướng liệt kê các đối tượng trẻ em thuộc trường hợp khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi thì được ưu tiên giải quyết ngay mà không phải thực hiện các thủ tục thông báo tìm gia đình thay thế trong nước theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 15 và thủ tục giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài theo quy định tại Điều 36 của Luật nuôi con nuôi - là các thủ tục áp dụng đối với trẻ em bình thường khi cho làm con nuôi ở nước ngoài. Mục đích của Điều này là đơn giản hoá thủ tục và ưu tiên giải quyết ngay đối với trường hợp trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo được nhận làm con nuôi, nhằm kịp thời chăm sóc, chữa trị cho trẻ em và bảo đảm lợi ích cho trẻ em. 
Thứ hai, nhằm quy định chi tiết Điều 7 của Luật nuôi con nuôi, dự thảo Nghị định (Điều 4) quy định cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước được khuyết khích hỗ trợ nhân đạo để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, như thông qua chương trình, dự án hỗ trợ công tác bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại cộng đồng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em hoặc tài trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đồng thời, để bảo đảm việc hỗ trợ nhân đạo không được ảnh hưởng đến việc cho, nhận con nuôi, tại khoản 2 và khoản 3 Điều này quy định khi hỗ trợ nhân đạo, cá nhân, tổ chức không được yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi; cơ sở nuôi dưỡng không được hứa hẹn hoặc cam kết cho trẻ em làm con nuôi vì lý do đã tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo; nếu tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, thì phải báo cáo Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp để phối hợp quản lý và theo dõi việc cho trẻ em làm con nuôi. Phù hợp với chức năng chuyên ngành, khoản 4 của Điều này giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hỗ trợ nhân đạo cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để bảo đảm đúng mục đích và có hiệu quả.

b) Chương II của dự thảo Nghị định có những nội dung cơ bản như sau: 

Thứ nhất, về thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi ở khu vực biên giới. Đây là một trong các vấn đề mà Luật nuôi con nuôi (Điều 42) giao Chính phủ hướng dẫn thi hành. Kế thừa quy định tại Điều 71 của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002, dự thảo Nghị định (Điều 20 và Điều 21) quy định theo hướng đơn giản hoá về thủ tục để bảo đảm dễ áp dụng đối với trường hợp người nước ngoài thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới làm con nuôi. Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi ở khu vực biên giới thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã khu vực biên giới, chứ không thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh như trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thông thường. Trước khi đăng ký, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xin ý kiến Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc nuôi con nuôi này. 

Đối với trường hợp công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới muốn nhận trẻ em của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới làm con nuôi (Điều 21 dự thảo Nghị định), thì người đó phải có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước láng giềng. Còn thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi, vì người được nhận làm con nuôi là trẻ em có quốc tịch và thường trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng, nên thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi thuộc cơ quan của nước láng giềng; các cơ quan của Việt Nam không có thẩm quyền này. Sau khi việc nuôi con nuôi được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng, công dân Việt Nam phải tiến hành ghi chú việc nuôi con nuôi đó tại Uỷ ban nhân dân cấp xã biên giới, nơi người đó thường trú.

Đồng thời, để giải quyết đối với thực tế tồn đọng hiện nay có một số trường hợp công dân Việt Nam ở khu vực biên giới (chủ yếu ở Lai Châu và một số tỉnh biên giới phía Bắc) nhận trẻ em của nước láng giềng đem về Việt Nam nuôi mà chưa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, dự thảo Nghị định (Điều 22) cho phép đăng ký việc nuôi con nuôi đó tại Uỷ ban nhân dân cấp xã như đối với trường hợp nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế mà chưa đăng ký. Đây là quy định có tính chất ngoại lệ cho phép giải quyết thực trạng tồn đọng đã nhiều năm nay mà chưa được giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ nuôi con nuôi, giúp cho họ ổn định cuộc sống bình thường. 
Thứ hai, về trình tự, thủ tục đăng ký đối với việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế mà chưa đăng ký. Đây là một trong các vấn đề mà Luật nuôi con nuôi (Điều 50) giao Chính phủ hướng dẫn. Bộ Tư pháp thấy rằng, các quan hệ nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế ở nước ta mà chưa đăng ký là vấn đề phức tạp, tồn tại qua các thời kỳ khác nhau, liên quan chặt chẽ đến đời sống tình cảm, phong tục tập quán của các dân tộc ở các vùng miền. Do đó, về thủ tục đăng ký, dự thảo Nghị định không nên quy định cứng nhắc theo hướng trong thời hạn 05 năm, yêu cầu tất cả các trường hợp nuôi con nuôi này đều phải đăng ký, giống như yêu cầu đăng ký hôn nhân thực tế trong thời gian qua. Nghị định không nên quy định rằng, sau 5 năm kể từ ngày Luật nuôi con nuôi có hiệu lực, nếu không đi đăng ký thì quan hệ nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế không được Nhà nước công nhận và bảo hộ, bởi Luật nuôi con nuôi cũng không quy định về vấn đề này. Do đó, nếu dự thảo Nghị định quy định như vậy, không những sẽ tạo ra tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, mà còn có thể dẫn đến làm gia tăng những mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến các vấn đề về hệ quả của nuôi con nuôi, trong đó có vấn đề thừa kế tài sản - vốn là một trong những vấn đề rất phức tạp trong đời sống dân sự hiện nay.

Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị, dự thảo Nghị định chỉ nên quy định đơn giản về thủ tục, không yêu cầu phức tạp về hồ sơ giấy tờ, nhằm tạo thuận lợi cho người dân chủ động và tự nguyện đi đăng ký trong thời hạn Luật định, nếu họ có nhu cầu; trường hợp muốn bảo vệ bí mật của việc nuôi con nuôi mà họ không có nhu cầu đăng ký, thì cũng không nên bắt buộc. 

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng không nên liệt kê các văn bản pháp luật được ban hành ở các thời kỳ khác nhau nhằm xác định điều kiện nuôi con nuôi ở các thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi. Bởi trên thực tế, không loại trừ có những quan hệ nuôi con nuôi đã phát sinh trước 30/4/1975 ở miền Nam và trước năm 1960 ở miền Bắc mà đến nay chưa đăng ký. Do đó, nếu căn cứ vào các văn bản pháp luật được ban hành ở các thời kỳ này để công nhận việc nuôi con nuôi, thì có thể phải viện dẫn đến việc áp dụng pháp luật do chế độ cũ ban hành. Đây là một vấn đề nhạy cảm nên tránh. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị không quy định việc viện dẫn các văn bản pháp luật ở các thời kỳ trong dự thảo Nghị định; nếu trên thực tế các địa phương có yêu cầu hướng dẫn, Bộ Tư pháp sẽ căn cứ vào từng vụ việc cụ thể để có hướng dẫn riêng.
Thứ ba, tại Điều 11 của dự thảo Nghị định quy định cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài là cơ sở nuôi dưỡng được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có đủ điều kiện để bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; có đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và có sự hiểu biết cần thiết về lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; được Ủy ban dân nhân cấp tỉnh chỉ định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài; Sở Tư pháp thông báo cho Cục Con nuôi về danh sách cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài sau khi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định để theo dõi và phối hợp quản lý việc cho trẻ em làm con nuôi. 

Thực tiễn giải quyết vấn đề con nuôi nước ngoài trong các năm qua cho thấy, do pháp luật chưa quy định rõ, nên một số địa phương còn lúng túng trong việc chỉ định cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài. Một số địa phương cho phép cả các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em "ngoài công lập" được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, dẫn đến cạnh tranh về việc thu hút hỗ trợ nhân đạo và thu gom trẻ em để cho làm con nuôi; một số cơ sở nuôi dưỡng tư nhân đã vi phạm pháp luật và phải giải thể. Bên cạnh đó, một số cơ sở tôn giáo (nhà thờ, nhà chùa...) cũng nhân danh "cơ sở nuôi dưỡng trẻ em" để tranh thủ nguồn hỗ trợ nhân đạo của nước ngoài và giới thiệu trẻ em để cho làm con nuôi, gây khó khăn và phức tạp cho công tác quản lý.

Do đó, để tránh những hậu quả phức tạp có thể phát sinh, nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, Bộ Tư pháp đề nghị dự thảo Nghị định giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chỉ định cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đóng trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện như trên mới được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. Thực chất đây không phải là vấn đề mới, bởi từ đầu những năm 2000, sau khi ký Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi với Pháp, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi tại Pháp. Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ (sửa đổi một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002) cũng có quy định này. Vì vậy, việc tiếp tục giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi, là hoàn toàn phù hợp và cần thiết.
Thứ tư, để bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và cơ sở khoa học trong việc thẩm định và chấp thuận hồ sơ có điều kiện tốt nhất của người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, dự thảo Nghị định (Điều 17, khoản 2) quy định trong trường hợp cần thiết, Cục Con nuôi lấy ý kiến tham vấn của chuyên gia thuộc các lĩnh vực tâm lý, gia đình, xã hội nhằm xác định người đó có đủ điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. Đây là yêu cầu của Công ước Lahay đối với Cơ quan Trung ương của nước cho trẻ em làm con nuôi, đồng thời cũng là khuyến nghị của nhiều nước đối với Việt Nam khi tham gia Công ước Lahay. Do đó, Bộ Tư pháp thấy rằng quy định như vậy trong dự thảo Nghị định cũng là phù hợp. 
Thứ năm, để bảo đảm chặt chẽ, khách quan và phù hợp với nhu cầu, lợi ích của trẻ em trong việc giới thiệu trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, dự thảo Nghị định (Điều 19, khoản 3) quy định căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Sở Tư pháp có thể trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài.  Thực tiễn giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài trong các năm qua ở nhiều địa phương cho thấy, theo đề nghị của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cũng đã ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành chức năng (như Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội) tại địa phương trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Luật nuôi con nuôi (Điều 36) giao Sở Tư pháp trách nhiệm giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài và trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến, trước khi gửi cho Bộ tư pháp để thông báo cho người nhận con nuôi. Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định này của Luật, căn cứ vào tình hình thực tiễn và đặc thù của mỗi địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thể ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành chức năng để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khi giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài. Đối với địa phương nào không có hoặc có rất ít trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài, thì không nhất thiết phải ban hành quy chế phối hợp này.
Thứ sáu, về trình tự, thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mặc dù Luật nuôi con nuôi (Điều 48, khoản 2) giao Bộ Ngoại giao hướng dẫn Cơ quan đại diện đăng ký việc nuôi con nuôi này theo quy định của Luật, nhưng để bảo đảm thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi cả trong và ngoài nước, Bộ Ngoại giao đề nghị cần quy định vấn đề này trong dự thảo Nghị định (từ Điều 25 đến Điều 27). Bộ Tư pháp cũng thống nhất theo hướng như vậy.  

c) Chương III của dự thảo Nghị định có những nội dung cơ bản như sau: 

Thứ nhất, về thời hạn và không gian có hiệu lực của giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Dự thảo Nghị định (Điều 30, khoản 4) quy định giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có giá trị trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn tối đa là 03 năm kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn, thời gian mỗi lần gia hạn tối đa là 03 năm. Việc quy định giấy phép có giá trị tối đa 03 năm, là phù hợp với yêu cầu quản lý đối với các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và phù hợp với thực tiễn của nhiều nước. Đồng thời, với việc tách hỗ trợ nhân đạo ra khỏi vấn đề xin nhận con nuôi (theo Điều 7 của Luật) và việc chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi cho Sở Tư pháp để giới thiệu trẻ em làm con nuôi do Bộ Tư pháp quyết định, nên dự thảo Nghị định cũng không cần hạn chế địa bàn hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Như vậy sẽ tạo điều kiện để các gia đình người nước ngoài có thể được nhận trẻ em có đủ điều kiện từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm con nuôi, không bị hạn chế theo địa bàn hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài như hiện nay.

Thứ hai, để giới hạn số lượng tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, dự thảo Nghị định (Điều 34) giao Bộ Tư pháp căn cứ tình hình thực tiễn quyết định số lượng tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, sau khi trao đổi với Cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế của các nước có liên quan, tránh hiện tượng cấp phép cho quá nhiều tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng giao Bộ Tư pháp ban hành quy chế quản lý các tổ chức con nuôi nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

d) Chương IV của dự thảo Nghị định có những nội dung cơ bản như sau: 

d.1) Về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi 

Thứ nhất, về mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Theo quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính, hiện nay đang áp dụng hai mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch đối với nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: nuôi con nuôi trong nước không quá 20.000 đồng (do Uỷ ban nhân dân cấp xã thu); nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài không quá 2.000.000 đồng (do Sở Tư pháp thu). Ngoài ra, mức phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài (do Bộ Tư pháp thu theo Quyết định số 67/QĐ-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính) là 1.000.000 đồng. 

Theo phản ánh của nhiều địa phương cho thấy, các mức thu trên đây cho đến nay đều đã lạc hậu, quá thấp, không đủ để trang trải cho các hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước có liên quan trong khi ngân sách nhà nước không có nguồn kinh phí để bảo đảm cho các hoạt động này. Trong bối cảnh thi hành Luật nuôi con nuôi với nhiều hoạt động chuyên môn tác nghiệp và quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi ở cả ba cấp Trung ương, tỉnh và xã, đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi diễn ra nhiều công đoạn, đòi hỏi phải kiểm tra, thẩm định, xác minh hồ sơ và nguồn gốc trẻ em một cách chặt chẽ, rõ ràng, nhất là đối với việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài, nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Do đó, ở nhiều nước hiện nay cho phép thu lệ phí giải quyết việc nuôi con nuôi (processing fee) với mức thu khá cao (ví dụ, Philippines thu lệ phí giải quyết nuôi con nuôi là 2.000 đô la Mỹ). Chính vì vậy, xét về bản chất, thì lệ phí đăng ký nuôi con nuôi - theo Luật nuôi con nuôi - có nhiều điểm khác so với lệ phí đăng ký hộ tịch (như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn...). Cho nên việc quy định mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài phù hợp với thông lệ quốc tế, là hết sức cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục để ký và phê chuẩn Công ước Lahay về nuôi con nuôi. 

Trên tinh thần đó, về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ cho phép thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) đối với một lần đăng ký; lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện là ba triệu đồng (3.000.000đ). Đồng thời cho phép cơ quan thu (Uỷ ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) được sử dụng toàn bộ lệ phí để phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ; tiến hành lấy ý kiến của những người liên quan về việc nuôi con nuôi; theo dõi báo cáo về tình hình nuôi con nuôi - là các hoạt động mà Luật nuôi con nuôi giao cho các cơ quan này phải thực hiện, trong đó có những nhiệm vụ hoàn toàn mới, nhưng rất khó khăn vất vả như việc trực tiếp lấy ý kiến của cha mẹ đẻ về việc cho trẻ em làm con nuôi và theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được nhận làm con nuôi. Theo báo cáo đánh giá khảo sát và thăm dò ý kiến của Bộ Tư pháp đối với các địa phương, thì các Sở Tư pháp đề nghị tăng mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước như dự thảo Nghị định là cần thiết và hoàn toàn phù hợp (xin xem Bản thuyết minh gửi kèm theo).

Đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, Bộ Tư pháp cũng đề nghị Chính phủ cho phép thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và cho phép sử dụng toàn bộ lệ phí thu được để trang trải cho các hoạt động giải quyết việc nuôi con nuôi ở cả cơ quan Trung ương (Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp) và địa phương (Sở Tư pháp). Theo yêu cầu của Luật nuôi con nuôi và Công ước Lahay, các cơ quan nhà nước có liên quan ở Trung ương và địa phương cần phải tiến hành các biện pháp và hoạt động nhằm tăng cường chất lượng quản lý nhà nước về nuôi con nuôi, nhất là nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Trong khi đó, ngân sách Nhà nước lại không có nguồn để bảo đảm cho các hoạt động này của các cơ quan nhà nước tham gia vào quá trình giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

Vì vậy, việc quy định mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài như trên vừa góp phần rút ngắn khoảng cách giữa pháp luật nước ta với pháp luật của nhiều nước trên thế giới về vấn đề này, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các cam kết quốc tế khi Nhà nước ta tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi. Tham khảo pháp luật và thực tiễn của nhiều nước cho thấy, các nước quy định mức thu phí, lệ phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài đều ở mức cao hơn nhiều so với Việt Nam hiện nay*. 

Vì vậy, để bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi, việc quy định mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài như dự thảo Nghị định là hoàn toàn phù hợp. 

Thứ hai, về cơ quan có thẩm quyền thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài. Theo kinh nghiệm và khuyến nghị của các nước, khi Việt Nam tham gia Công ước Lahay, Bộ Tư pháp sẽ trở thành Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam, do đó việc tập trung thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi (và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài) vào một cơ quan đầu mối là Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp là phù hợp, tránh hiện tượng thu tản mát ở các địa phương, vừa gây tốn kém trong việc chi phí cho công tác tổ chức thu lệ phí, vừa khó khăn cho công tác quản lý và kiểm tra, theo dõi sử dụng. Việc tập trung một đầu mối thu tại Bộ Tư pháp, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa tạo thuận lợi trong việc phân bổ sử dụng cho các Sở Tư pháp địa phương, mặt khác bảo đảm việc giải trình công khai, minh bạch trong quan hệ quốc tế về nuôi con nuôi. 

Thứ ba, về chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Nuôi con nuôi là vấn đề nhân đạo và bản chất của lệ phí đăng ký nuôi con nuôi cũng là vấn đề nhạy cảm, khác với các loại lệ phí thông thường. Do đó, để tránh hiểu lầm về chủ trương, chính sách của Nhà nước ta và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, Bộ Tư pháp đề nghị, đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước, cho phép cơ quan thu lệ phí (Uỷ ban nhân dân cấp xã) được sử dụng toàn bộ lệ phí thu được để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về nuôi con nuôi, trong đó có nhiều hoạt động liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, xem xét, giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi. Với việc được sử dụng khoản lệ phí đăng ký nuôi con nuôi này, Uỷ ban nhân dân cấp xã sẽ có điều kiện hơn để hoàn thành tốt công việc quản lý nhà nước được giao trong điều kiện các khoản chi hành chính thông thường từ ngân sách nhà nước không có nguồn để bảo đảm cho các hoạt động đặc thù này, đồng thời qua đó góp phần củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác này tại địa phương.

Riêng đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ cho phép cơ quan thu (Cục Con nuôi) được sử dụng 60% để chi phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước, liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của Luật nuôi con nuôi - trong đó có nhiều công việc mới mẻ mà trước khi có Luật, cơ quan này không phải tiến hành (khoản 2 Điều 40 dự thảo Nghị định). Việc thực hiện các công việc này đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian, công sức, bảo đảm chặt chẽ và có những công việc khá phức tạp cần phải sử dụng tư vấn chuyên môn bên ngoài để thẩm định. Đồng thời cho phép Sở Tư pháp là cơ quan trực tiếp giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài được sử dụng 40% lệ phí để chi cho các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài diễn ra tại địa phương (theo khoản 3 Điều 40 dự thảo Nghị định). 
Bộ Tư pháp thấy rằng, việc cho phép sử dụng khoản lệ phí đăng ký nuôi con nuôi như báo cáo trên đây là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002, cũng như hướng dẫn tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí. Qua đó sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi. 

d.2) Về chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài 

Thứ nhất, về mức chi phí và cơ quan thu. Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài là khoản tiền mà người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam phải nộp để bù đắp một phần chi phí cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ khi được giới thiệu làm con nuôi đến khi hoàn tất thủ tục giao nhận con nuôi; xác minh nguồn gốc của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi; thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi và trả thù lao hợp lý cho nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Khoản tiền này không bao gồm các chi phí dịch vụ, đi lại, ăn ở và những phí tổn phát sinh trên thực tế mà người nhận con nuôi trực tiếp chi trả, kể cả chi phí đưa trẻ em ra nước ngoài sau khi được nhận làm con nuôi. 

Do đó, việc thu chi phí chủ yếu là để bù đắp cho các hoạt động liên quan đến giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài do các cơ quan, tổ chức tiến hành. Vì vậy, Bộ Tư pháp thấy rằng, khoản chi phí này phải được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức có liên quan, trên tinh thần bảo đảm tối đa cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn ở nước ta, thì cần trích nộp một phần vào Quỹ bảo trợ trẻ em để điều tiết phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung. Đây là điều mà Uỷ ban đặc biệt của Công ước Lahay, cũng như đại diện UNICEF tại Việt Nam khuyến nghị trong bối cảnh Việt Nam tham gia Công ước Lahay.  

Theo thực tiễn của các nước cũng như ở nước ta thời gian qua cho thấy, tổng chi phí cho việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài là khá cao và nhiều nước cũng cho phép thu khoản tiền này để nhằm bù đắp một phần chi phí cho các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi. Theo kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến đối với các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em và Sở Tư pháp cho thấy, tổng mức chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài ở Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước (xin xem Bản thuyết minh gửi kèm theo).
Trên tinh thần đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật nuôi con nuôi, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ cho phép thu khoản chi phí để bù đắp giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài là 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng). Mức thu này là hoàn toàn phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế, tuy vẫn thấp hơn so với một số nước*. 

Thứ hai, về chế độ quản lý và sử dụng chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi. Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật nuôi con nuôi và khuyến nghị của các nước, Bộ Tư pháp đề nghị phân bổ khoản chi phí này theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều 43 dự thảo Nghị định. Theo đó, 60% sử dụng để bổ sung nguồn lực cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở nuôi dưỡng, kể cả trả thù lao hợp lý cho cán bộ, nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng đó; 15% được chuyển vào Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để điều tiết chung phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại Việt Nam; 10% sử dụng vào việc xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi và 10% sử dụng vào việc hoàn tất thủ tục và giao nhận con nuôi.
Cơ quan, tổ chức sử dụng khoản chi phí này (gồm cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài, Sở Tư pháp và Công an tỉnh) có trách nhiệm lập sổ sách theo dõi việc chi, hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp. 
Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức việc thu và chuyển chi phí cho các cơ quan, tổ chức có liên quan; xác nhận và cấp biên lai về việc thu khoản chi phí này cho người nước ngoài khi nộp tiền; lập sổ sách theo dõi, kiểm tra việc sử dụng khoản chi phí tại địa phương để bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích; tổng hợp và báo cáo công khai hàng năm về tình hình thu, nộp, sử dụng chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ cho phép cơ quan thu (Cục Con nuôi) được trích lại 5% trên tổng số thu chi phí nêu trên để phục vụ cho các hoạt động này.

d.3) Về lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

Thứ nhất, về mức thu lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Tham khảo thực tiễn ở một số nước hiện nay cho thấy, khi cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động đều thực hiện thu lệ phí. Mức lệ phí ở các nước có sự khác nhau: Philippines thu lệ phí cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Philippines là 3.000 đô la Mỹ; Nêpal thu 10.000 USD; Hoa Kỳ khi cấp phép cho tổ chức con nuôi hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ thu 6.700 USD và thu thêm 400 USD lệ phí quản lý tổ chức con nuôi hàng năm; Liberia thu 1.000 USD; Ethopia thu 10.000 USD... 

Thực tiễn Việt Nam từ trước đến nay không thu lệ phí khi cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi, để bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ quy định mức thu lệ phí cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là hai mươi lăm triệu đồng (25.000.000đ)/một lần cấp phép cho thời hạn 01 năm; hai mươi triệu đồng (20.000.000 đồng)/một lần gia hạn cho thời hạn 01 năm và ba triệu đồng (3.000.000đ)/một lần sửa đổi giấy phép (xin xem Bản thuyết minh gửi kèm theo).
 Thứ hai, về chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ cho phép cơ quan thu được sử dụng toàn bộ khoản lệ phí thu được để sử dụng cho các hoạt động quản lý nhà nước như: thẩm tra, phê duyệt hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động tại Việt Nam; tổ chức phỏng vấn, kiểm tra, xác minh điều kiện về năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của người dự kiến làm đại diện và nhân viên của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; kiểm tra điều kiện, tư cách và năng lực pháp lý của tổ chức con nuôi nước ngoài tại nước nơi tổ chức được thành lập; kiểm tra, theo dõi, quản lý và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đại diện và nhân viên của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam sau khi được cấp phép, nhằm bảo đảm tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động theo đúng pháp luật Việt Nam; theo dõi báo cáo và trực tiếp kiểm tra tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài (theo Điều 45 của dự thảo Nghị định). 

Trong các hoạt động trên đây, thì có những hoạt động rất quan trọng, đòi hỏi chi phí tốn kém nhưng thời gian qua hầu như chúng ta chưa làm được, như việc trực tiếp đi kiểm tra các điều kiện về tư cách pháp lý và trình độ năng lực chuyên môn của tổ chức con nuôi nước ngoài tại nước, nơi tổ chức được thành lập, kết hợp kiểm tra tình hình phát triển của trẻ em được nhận làm con nuôi tại nước đó. Thời gian qua, chi phí cho các đoàn ra của Việt Nam về việc này chủ yếu là do các tổ chức con nuôi nước ngoài tài trợ, nên không thường xuyên và đôi khi tạo sự hiểu nhầm từ phía dư luận nước ngoài. Do đó, trong bối cảnh Việt Nam tham gia Công ước Lahay, với việc cho phép sử dụng khoản lệ phí này, sẽ tạo sự chủ động cho các cơ quan nhà nước trong việc cử đoàn đi công tác nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước thu được từ lệ phí cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, nhằm trực tiếp kiểm tra đánh giá các điều kiện, năng lực chuyên môn của tổ chức con nuôi nước ngoài trước khi quyết định cấp phép cho họ hoạt động tại Việt Nam, góp phần tạo sự chủ động trong quan hệ quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong các quan hệ đối ngoại nói chung và hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi nói riêng.  

đ) Chương V của dự thảo Nghị định có những nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, tại điều khoản chuyển tiếp (Điều 46), dự thảo Nghị định cho phép các Văn phòng con nuôi nước ngoài đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam thì tiếp tục được hoạt động cho đến ngày 30/6/2011; nếu muốn hoạt động tại Việt Nam, sau ngày này, tổ chức con nuôi nước ngoài phải có đủ điều kiện và được cấp phép mới theo quy định của Luật nuôi con nuôi và Nghị định này. Việc cho phép các Văn phòng của tổ chức con nuôi nước ngoài được hoạt động đến ngày 30/6/2011 là cần thiết để giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến hồ sơ của người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, cũng như làm các thủ tục xin cấp phép mới (chuyển đổi). 

Thứ hai, tại khoản 2 Điều 47, dự thảo Nghị định quy định bãi bỏ những quy định về nuôi con nuôi (kể cả nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài) trong các Nghị định có liên quan được ban hành trước khi Luật nuôi con nuôi có hiệu lực, nhằm bảo đảm thi hành đồng bộ và thống nhất các quy định của Luật nuôi con nuôi. Việc bãi bỏ các quy định đó là cần thiết và không ảnh hưởng đến việc thi hành Luật nuôi con nuôi sau này, bởi hầu hết những nội dung còn phù hợp trong các văn đó đã được đưa vào dự thảo Nghị định mới. 
Trên đây là báo cáo của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


(Xin gửi kèm theo: dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; bản chụp công văn góp ý của các bộ, ngành và một số địa phương; Biên bản và kết luận của Hội đồng thẩm định về dự thảo Nghị định; bản Thuyết minh chi tiết về việc xây dựng mức thu, cơ quan thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, lệ phí cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Báo cáo đánh giá tác động (RIA) của dự thảo Nghị định; bản tổng hợp kết quả hội nghị, hội thảo và ý kiến của chuyên gia về dự thảo Nghị định; bản tổng hợp kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến đối với các Sở Tư pháp, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em và các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam về mức lệ phí, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài)./.  
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* Tham khảo mức đóng góp, phí, lệ phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài tại một số nước





Tên nước�
Đóng góp cho cơ sở nuôi dưỡng�
Phí/Lệ phí �
Các chi phí khác (công chứng, visa, uỷ quyền...)�
Tổng số�
�
Trung Quốc�
5.000$�
750$�
1.350$�
7.100$�
�
Ấn Độ�
3.500$�
�
400$�
3.900$�
�
Haiti�
�
2.000$�
1.150$�
3.150$�
�
Hàn Quốc�
�
1.800$�
9.740$�
11.560$�
�
Nêpal�
5.000$�
3.000$�
400$�
8.400$�
�
Philippines�
1.000$�
2.000$�
1.253�
4.253$�
�
Thái Lan�
�
2.500$�
400$�
2.900$�
�
Uganda�
�
2.500$�
600$�
3.100$�
�
    


(Nguồn: do tổ chức HOLT - Hoa Kỳ cung cấp)





* Tham khảo mức chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài tại một số nước





Tên nước�
Chi phí chăm sóc trẻ em�
Các chi phí khác (công chứng, visa, uỷ quyền...)�
�
Trung Quốc�
5.000$�
1.350$�
�
Ấn Độ�
3.500$�
400$�
�
Nêpal�
5.000$�
400$�
�
Philippines�
1.000$�
1.253�
�
    


(Nguồn: do tổ chức HOLT - Hoa Kỳ cung cấp)
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